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Bài 1: Có bạn viết vội đã quên không dùng các dấu câu. Em hãy giúp bạn điền dấu 

câu vào chỗ thích hợp. 

a. Đồng chí lái máy xúc bao nhiêu năm rồi 

b. Căn nhà tôi ở núp dưới rựng cọ ngôi trường tôi học cũng khuất trong rừng 

cọ ngày ngày đến lớp tôi đi trong rừng cọ 

c. Thành phố mình đẹp quá 

d. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào biết cháu tôi chưa con gái như nó thì một trăm 

đứa con trai cũng không bằng 

 

Bài 2: Hãy điền dấu câu thích hợp vào ( ) trong các câu sau: 

a. Ôi chao ( ) Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao ( ) 

b. Chúng mình là đồng nghiệp đấy ( ) Đồng chí Thủy ạ ( ) 

c. Dế Choắt ( ) Hãy giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này ( ) 

 

Bài 3: Đoạn văn sau gồm 5 câu nhưng đã bị xóa đi các dấu câu. Em hãy khôi phục 

lại các dấu câu và nhận xét cách dùng từ, đặt câu trong đoạn văn. 

       Gió Tây lướt thướt bay qua rừng quyến hương thảo quả đi rải theo triền núi 

đưa hương thảo quả ngọt lựng thơm nồng vào những thôn xóm Chin San gió thơm 

cây cỏ thơm đất trời thơm người đi từ rừng thảo quả về hương thơm đậm ủ ấp 

trong từng nếp áp nếp khăn 

Bài 4: Chép lại câu chuyện dưới đây và đặt đúng dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi, 

chấm than vào chỗ trống ( ). 
 

Quả lê 

Bé cầm quả lê to ( ) Bé hỏi: 

- Lê ơi ( ) Sao lê không chia thành nhiều múi như cam ( ) Có phải lê muốn dành 

riêng cho tôi không ( ) 
Quả lê đáp: 
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- Tôi không dành riêng cho bạn đâu ( ) Tôi không chia thành nhiều múi để bạn biếu 

cả quả cho bà đấy ( ) 
Bé reo lên: 

- Đúng rồi ( ) 
Rồi bé đem quả lê biếu bà  ( ) 
 

Bài 5: Đặt câu với mỗi nội dung dưới đây và dùng dấu câu thích hợp. 

 

a. Hỏi bạn về ước mơ làm một nghề khi lớn lên. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

b. Khuyên em trai cần đánh răng sạch trước khi đi ngủ. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

c. Nhờ một người lớn đưa qua đường lúc có nhiều xe cộ. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

d. Bộc lộ sự ngạc nhiên, vui thích khi được xem xiếc thú. 

 

…………………………………………………………………………. 
 

Bài 6: Hãy viết một đoạn hội thoại, trong đó có sử dụng câu kể, câu hỏi, câu cảm. 

Chú ý dùng dấu câu đúng vị trí cần thiết. 

 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………................ 


